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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 07/ 2017/ HSST 

Ngày: 02/ 3/ 2017. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THOẠI SƠN 

TỈNH AN GIANG 

  

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Khưu Để Dành 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đặng Thanh Liêm - Cán bộ hưu trí huyện Thoại Sơn. 

2. Ông Trần Đức - Cán bộ hưu trí huyện Thoại Sơn. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Quốc Thắng - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Thoại Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Hoàng Anh Thảo - Kiểm sát viên sơ cấp. 

Ngày 02 tháng 3 năm 2017, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang. Toà án nhân dân huyện Thoại Sơn mở phiên tòa công khai xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 01/ 2017/ HSST, ngày 04 tháng 01 năm 2017, đối 

với bị cáo: 

Họ và tên: Hồng H, sinh 03/02/1996 tại An Giang; trú tại: ấp Nam Sơn, 

thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; trình độ văn hóa: 7/12; nghề 

nghiệp: Làm thuê; con ông Hồng Thanh H, sinh 1972 và bà Nguyễn Thị Tuyết 

N, sinh 1972; tiền án: Không; tiền sự: Không; bị tạm giữ và tạm giam từ ngày 

13/7/2016 cho đến nay. 

Người bị hại: 

1. Anh Nguyễn Thành T, sinh 1986; trú tại: ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (có mặt). 

2. Anh Nguyễn Văn L, sinh 1995; trú tại: ấp Bình Phú, xã Bình Phước 

Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (có mặt).  

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: Khoảng 11 giờ ngày 30/6/2016, sau khi uống rượu tại nhà của 

Hồng H, Hải cùng Lê Quốc T, Trần Thiện Anh T, Hồ Duy T, Huỳnh Quốc P, 

Võ Văn T đến Quán 84 thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An 
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Giang để uống bia và hát Karaoke tại phòng số 5, lúc này phòng số 1 đối diện 

với phòng của Hải có Nguyễn Thành T, Nguyễn Văn L cùng hai tiếp viên của 

quán. Do Tân biết Thuận, Tú nên sang phòng của nhóm Hải để mời bia nhưng 

Tân nhìn Hải, Trung chửi thề nên Hải định đánh Tân thì được mọi người ngăn 

cản rồi Tân về phòng. Lúc này, Thuận, Tú sang phòng Tân để mời bia rồi trở về 

phòng. Lúc tính tiền đi về thì Lộc phát hiện mất điện thoại Oppo Neo 7 màu đen 

để trên bàn nên nói cho Tân biết thì Tân, Lộc sang phòng Hải để tìm. Tại trước 

phòng số 5 Tân, Lộc cự cãi với Thuận, Trung. Lúc này, nghe bên ngoài cự cãi 

nên Hải, Tâm, Phú, Tú trong phòng đi ra thì thấy Tân dùng tay nắm cổ áo 

Trung, Trung gạt tay ra rồi đánh vào mặt Tân; Phú, Tâm, Thuận, Hải xông vào 

đánh Tân, trong lúc xô xát đánh nhau, Hải lấy cây dao bấm bằng kim loại màu 

trắng dài 19,5 x 1,7cm mũi nhọn từ trong túi quần ra đâm Tân trúng lưng phải và 

cẳng tay trái, Lộc thấy Tân bị đánh nên dùng thùng nhựa màu xanh đánh nhau 

với Phú, thấy Phú bị Lộc đánh nên Tâm, Thuận quay sang dùng tay đánh Lộc, 

Hải dùng dao dâm trúng lưng, ngực, bụng trái của Lộc thì Lộc xô Tâm ngã nên 

Tâm lượm cục gạch ống cùng Hải đuổi theo đến trước cổng quán thì Hải kêu 

Tâm chở về nhà. Đến nhà Hải đưa cây dao cho Võ Nguyễn Minh Huy cất giữ rồi 

bỏ trốn lên thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 13/7/2016 Hải đến Công an huyện 

Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi của mình. 

  Vật chứng thu giữ:  

- 01 cây dao bấm bằng kim loại màu trắng dài 19,5 x 1,7cm do Huy giao 

nộp. 

- 03 đôi dép quai kẹp (màu xanh; màu đen, đỏ; màu nâu); 01 mũ bảo hiểm 

màu trắng bị vỡ; 01 chiếc mũ vải lưỡi trai màu đen có chữ “N5”; 01 thanh kim 

loại màu trắng (cây lau nhà) dài 1,30m; 01 áo thun màu xanh tay ngắn (bị rách) 

có vết màu nâu nghi máu.  

Tại Bản cáo trạng số: 04/VKS-HS ngày 04/01/2017 Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thoại Sơn đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn để 

xét xử đối với bị cáo Hồng H về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 

104 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo khai nhận thực hiện 

hành vi gây thương tích cho các bị hại Nguyễn Thành T, Nguyễn Phước Lộc 

như cáo trạng Viện Kiểm sát truy tố.   

Những người bị hại: 

Anh Nguyễn Thành T, trình bày:  Khi Thuận sang phòng uống bia với 

Tân rồi trở về phòng thì Lộc nói bị mất điện thoại nên anh và Lộc kêu Thuận 

hỏi, anh móc trong túi quần của Thuận lấy ra 01 điện thoại đưa Lộc xem nhưng 

Lộc nói không phải rồi trả lại Thuận, anh quay mặt đi thì bị một thanh niên trong 

nhóm Thuận đánh, đâm trúng lưng phải và tay trái, do say rượu không rõ ai 

đâm. Anh yêu cầu xử lý người gây thương tích cho anh, anh không yêu cầu bồi 

thường.  
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Anh Nguyễn Văn L, trình bày: Anh thấy một thanh niên mặc áo đỏ đi vào 

phòng uống bia với Tân rồi đi ra, đến khi tính tiền để về thì anh phát hiện mất 

điện thoại Oppo Neo 7 nên nói cho Tân biết, Tân qua phòng đối diện gặp người 

thanh niên mặc áo đỏ, Tân lấy điện thoại trong túi quần của người này đưa Lộc 

xem nhưng không phải điện thoại của Lộc, sau đó bị nhóm của người này xông 

ra đánh. Anh bị đâm trúng lưng, hông, bụng trái, do say rượu không rõ ai đâm. 

Anh yêu cầu xử lý người gây thương tích cho anh và bồi thường chi phí lúc anh 

nằm bệnh viện điều trị là 18.710.000 đồng, tiền thu nhập bị mất do anh không 

lao động được bằng 15 tháng lương do Nhà nước quy định với số tiền là 

18.150.000đồng. 

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn 

phát biểu quan điểm khẳng định bị cáo Hồng H phạm tội“Cố ý gây thương tích” 

và giữ nguyên quyết định truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng 

khoản 2 Điều 104, điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, điểm d khoản 1 Điều 48 

của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo từ 

03(Ba) năm đến 04 (Bốn) năm tù. 

Về biện pháp tư pháp đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Điều 41, 42 Bộ 

luật Hình sự và Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự, tịch thu, tiêu hủy: 01 cây dao 

bấm bằng kim loại màu trắng dài 19,5 x 1,7cm do Huy giao nộp; 03 đôi dép quai 

kẹp (màu xanh; màu đen, đỏ; màu nâu); 01 mũ bảo hiểm màu trắng bị vỡ; 01 

chiếc mũ vải lưỡi trai màu đen có chữ “N5”; 01 thanh kim loại màu trắng (cây 

lau nhà) dài 1,30m; 01 áo thun màu xanh tay ngắn (bị rách) có vết màu nâu nghi 

máu.  

Bị cáo không tranh luận, thừa nhận hành vi phạm tội cố ý gây thương tích 

và đồng ý những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo khoản, điều luật mà Viện 

kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo; tự nguyện bồi thường tổng số tiền 

36.860.000đồng theo yêu cầu của anh Nguyễn Văn L và xin Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, những người bị hại. 

XÉT THẤY 

Lời khai nhận tội của bị cáo là hoàn toàn phù hợp với lời khai của những 

người bị hại,  những người làm chứng và các biên bản của hoạt động tố tụng, thể 

hiện: Khoảng 11 giờ ngày 30/6/2016, tại Quán 84 thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Sau khi uống bia và hát Karaoke tại 

phòng số 01, Nguyễn Thành T và Nguyễn Văn L đến trước cửa phòng số 5 cự 

cãi với Lê Quốc T, Hồ Duy T; bị cáo, Võ Văn T, Huỳnh Quốc P và Trần Thiện 

Anh T đang uống bia và hát Karaoke trong phòng nghe cự cãi đi ra thì thấy Tân 

dùng tay nắm cổ áo Trung, Trung gạt tay ra rồi đánh vào mặt Tân; bị cáo, Phú, 

Tâm và Thuận xông vào đánh Tân, trong lúc đánh nhau bị cáo dùng dao bấm 
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bằng kim loại màu trắng dài 19,5 x 1,7cm mũi nhọn đâm trúng lưng phải và 

cẳng tay trái của Tân. Lộc thấy Tân bị đánh nên dùng thùng nhựa đánh nhau với 

Phú, thấy Phú bị Lộc đánh, Tâm, Thuận dùng tay đánh Lộc, bị cáo dùng dao 

dâm trúng lưng, ngực, bụng trái của Lộc. Sau khi dùng dao gây thương tích cho 

Tân và Lộc, bị cáo bỏ trốn đến ngày 13/7/2016 ra đầu thú tại Công an huyện 

Thoại Sơn và khai nhận hành vi phạm tội. 

Tại Bản Kết luận giám định số 255/16/TgT ngày 03/8/2016 của Tổ chức 

giám định Pháp y tỉnh An Giang, giám định về thương tích Nguyễn Thành T, kết 

luận:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Sẹo lưng phải kích thước 2.5 x 0.2cm;  

- Sẹo mặt trước 1/3 trên cẳng tay trái kích thước 1.5 x 0.5cm. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 4% (bốn 

phần trăm), không gây cố tật. 

Và tại Bản Kết luận giám định số 256/16/TgT ngày 03/8/2016 của Tổ 

chức giám định Pháp y tỉnh An Giang, giám định về thương tích Nguyễn Văn L, 

kết luận: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Sẹo lưng trái kích thước 03 x 0.5cm, tràn khí màng phổi trái, đã phẫu 

thuật dẫn lưu; 

- Sẹo ngực bụng trái kích thước 10.5 x 0.3cm; 

- Sẹo hông trái kích thước 1.5 x 0.5cm. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 17% (mười 

bảy phần trăm).  

Hành vi của bị cáo gây thương tích cho người bị hại là có lỗi cố ý, xâm 

phạm đến sức khỏe của người bị hại, vi phạm quy định tại Điều 104 Bộ luật 

Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo 

phạm tội “Cố ý gây thương tích” là có căn cứ nên được chấp nhận. 

Xét tính chất, mức độ phạm tội, thấy: Bị cáo là người có đủ năng lực pháp 

luật và năng lực hành vi; lẽ ra, bị cáo phải biết dao bấm bằng kim loại dài 19,5 x 

1,7cm mũi nhọn mà bị cáo dùng để đâm Tân, Lộc là hung khí nguy hiểm, khi 

đâm sẽ gây thương tích và có thể nguy hiểm đến tính mạng của Tân, Lộc. Bị cáo 

không mâu thuẫn với Tân, Lộc nhưng muốn bênh vực Lê Quốc T, Hồ Duy T và 

đã có sử dụng rượu, bia không kiềm chế được bản thân nên đã thực hiện hành vi 

phạm tội, gây thương tích cho nhiều người. Hành vi phạm tội của bị cáo là 

nghiêm trọng, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết định khung hình phạt 

được quy định tại khoản 2 Điều 104 và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2009 là có căn cứ. 

 Xét, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; sau khi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật bị 

cáo ra đầu thú và tại phiên tòa tự nguyện bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của 
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người bị hại. Vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng những tình tiết giảm nhẹ 

cho bị cáo được quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 là có căn cứ nên được chấp nhận. 

Căn cứ vào Điều 45 của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy: Cần 

phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mới đảm bảo tính răn đe và có thời gian 

giáo dục, cải tạo đối với bị cáo.  

Về xử lý vật chứng, Hội đồng xét xử xét thấy: Có căn cứ áp dụng điểm a,đ 

khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. Chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát. 

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử thấy: Có căn cứ áp dụng các điều 

584, 585, 590 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Công nhận sự tự nguyện của bị cáo 

bồi thường cho anh Nguyễn Văn L tổng số tiền 36.860.000đồng.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

    Tuyên bố bị cáo Hồng H phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

 Áp dụng khoản 2 Điều 104, điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, điểm d 

khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

          - Xử phạt bị cáo Hồng H 03(Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

13/7/2016 . 

 Áp dụng điểm a, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 - Tịch thu, tiêu hủy: 01 cây dao bấm bằng kim loại màu trắng dài 19,5 x 

1,7cm; 03 đôi dép quai kẹp (màu xanh; màu đen, đỏ; màu nâu); 01 mũ bảo hiểm 

màu trắng bị vỡ; 01 chiếc mũ vải lưỡi trai màu đen có chữ “N5”; 01 thanh kim 

loại màu trắng (cây lau nhà) dài 1,30m; 01 áo thun màu xanh tay ngắn (bị rách) 

có vết màu nâu nghi máu(Theo quyết định chuyển vật chứng số: 04/QĐ-VKS 

ngày 04/01/2017 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn). 

Áp dụng các điều 584, 585 và 590 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

- Công nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho anh Nguyễn Văn L 

tổng số tiền 36.860.000đồng.  

Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị Quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/ 12/ 2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. 

 - Buộc bị cáo chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.843.000 

đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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 Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh An Giang;   
- Sở Tư pháp An Giang; 

- VKSND H.Thoại Sơn; 

- Chi cục THADS H.Thoại Sơn; 

- UBND xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo, các đương sự (Để thi hành). 

- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng. 

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

                  

 

 


